	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BẢNG CHẤM ĐIỂM ĐỒ ÁN 
                MÔN: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
    LỚP 17C1-CCK3   KHÓA 17C1
	STT
	HỌ VÀ TÊN SV
	Thuyết minh
	Bản vẽ
2 bản 
	Bản vẽ nguyên công A0
	Mô phỏng
	Mô hình
	Điểm

	1
	Phạm Hữu Duẫn
	
	
	
	
	
	

	2
	Châu Văn Hải
	
	
	
	
	
	

	3
	Võ Duy Lâm
	
	
	
	
	
	

	4
	Bùi Văn Quyền
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Chí Hiếu
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Hoàng Giang
	
	
	
	
	
	

	7
	Trương Khải Huy
	
	
	
	
	
	

	8
	Cao Văn Khang
	
	
	
	
	
	

	9
	Huỳnh Khá Phúc
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Thành Luân
	
	
	
	
	
	

	11
	Trần Ngọc Hải
	
	
	
	
	
	

	12
	Võ Đức Thắng
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Minh Sĩ
	
	
	
	
	
	

	14
	Đặng Khánh Vy
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Huỳnh Đức
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Phi Trường
	
	
	
	
	
	

	17
	Lê Văn Thắng
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Văn Sơn
	
	
	
	
	
	

	19
	Phạm Quốc Trung
	
	
	
	
	
	

	20
	Huỳnh Thanh Tài
	
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Quang Lĩnh
	
	
	
	
	
	

	22
	Phạm Nhật Linh
	
	
	
	
	
	

	23
	Phạm Văn Bảo
	
	
	
	
	
	

	24
	Võ Hoàng Long
	
	
	
	
	
	

	25
	Phạm Tấn Lộc
	
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Anh Thiện
	
	
	
	
	
	

	27
	Trần Chấn Vinh
	
	
	
	
	
	

	28
	Lê Khắc Nhi
	
	
	
	
	
	

	29
	Huỳnh Tấn Niên
	
	
	
	
	
	

	30
	Trần Hồng Phúc
	
	
	
	
	
	

	31
	Nguyễn cát mẫn
	
	
	
	
	
	

	32
	Lê Minh Phúc
	
	
	
	
	
	

	33
	Hoàng Quốc Vương
	
	
	
	
	
	

	34
	Tạ Công Minh Hồng
	
	
	
	
	
	

	35
	Ngô Hoài Thanh
	
	
	
	
	
	

	36
	Nguyễn Minh Phước
	
	
	
	
	
	

	37
	Hồ Ngọc Ẩn
	
	
	
	
	
	

	38
	Hồ Sĩ Lộc
	
	
	
	
	
	

	39
	Nguyễn Đặng Tiễn
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